
Đơn vị:  Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Yên Bái Biểu số:  04
Chương:    416

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT ngày       tháng 12 năm 2023)

ĐV tính: Nghìn đồng

Số
TT Nội dung

Số liệu
báo cáo
 quyết
toán

Số liệu
quyết toán

 được duyệt

Trong đó

Quỹ
lương

Mua sắm,
sửa chữa

Trích lập
các quỹ

1 2 3 4 5=4-3 6
I QUYẾT TOÁN THU
A Tổng số thu năm 2021 216,492 216,492
1 Số thu phí, lệ phí, thu hoạt động khác 216,492 216,492

1.1 Lệ phí 0
1.2 Phí 216,492 216,492

a Phí thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN 43,500 43,500

b
Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành
nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây
dựng, thương mại

172,992 172,992

1.3 Thu các hoạt động khác (vi phạm hành chính) 0
B Số thu nộp NSNN 216,492 216,492
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 216,492 216,492

1.1 Lệ phí 0 0
1.2 Phí, chi phí 216,492 216,492
a Phí thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN 43,500 43,500

b
Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành
nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây
dựng, thương mại

172,992 172,992

II QUYẾT TOÁN CHI NSNN 8,464,340 8,464,340 5,852,589 171,725 0
1 Chi quản lý hành chính 8,464,340 8,464,340 5,852,589 171,725 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6,440,000 6,440,000 5,852,589 171,725.0
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,024,340 2,024,340
2 Nghiên cứu khoa học 0 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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